
Thời gian Nội dung Vòng Vận động viên Kết quả

 09:00 50m tự do nam Loại Hoàng Quý Phước

400m hỗn hợp nữ Loại Nguyễn Thị Ánh Viên, Mai Thị Linh

200m ếch nam Loại Phạm Thanh Bảo

100m bướm nữ Loại Lê Thị Mỹ Thảo

400m tự do nam Loại Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng

18:05 - 18:10 50m tự do nam Chung kết

18:20 - 18:30 400m hỗn hợp nữ Chung kết

18:40 - 18:45 200m ếch nam Chung kết

18:55 - 19:00 100m bướm nữ Chung kết

19:10 - 19:20 400m tự do nam Chung kết

 09:00 Cung 1 dây cá nhân nữ Loại Lộc Thị Đào, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Phương

 09:00 Cung 1 dây đồng đội nữ Loại

14:20 Cung 1 dây cá nhân nam Loại Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Văn Duy, Chu Đức Anh

14:20 Cung 1 dây đồng đội nam Loại

15:00 - 21:00

Kiếm 3 cạnh cá nhân nữ Loại Nguyễn Thị Như Hoa, Trần Thị Thùy Trinh

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU CỦA ĐOÀN TTVN 

NGÀY 21/08/2018

BƠI - GBK Aquatics Center

ĐẤU KIẾM - JCC Cendrawasih

09:00 - 16:00

JAKARTA

BÓNG RỔ 3x3 - GBK Basket Hall 3x3

BẮN CUNG - GBK Archery Field
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Kiếm liễu cá nhân nam Loại Nguyễn Minh Quang, Hoàng Ngọc Hiếu

Kiếm 3 cạnh cá nhân nữ Chung kết

Kiếm liễu cá nhân nam Chung kết

16:00 - 17:30 Toàn năng cá nhân nữ Chung kết
Nguyễn Tienna Katelyn, Trương Khánh Vân, Bùi Nguyễn Hải Yến, Trần Đoàn 

Quỳnh Nam

Dưới 57kg nữ Loại Phạm Thị Thu Hiền

Trên 67kg nữ Loại Lâm Thị Hà Thanh

Dưới 57kg nữ Tứ kết

Trên 67kg nữ Tứ kết

Dưới 57kg nữ Chung kết

Trên 67kg nữ Chung kết

10:00 Indonesia - Vietnam Loại

09:00 - 11:00 62kg nam Loại Trịnh Văn Vinh, Đinh Xuân Hoàng

14:00 - 16:00 62kg nam Chung kết

13:00 - 17:00 Freestyle 68 kg nữ Loại Nguyễn Thị Vinh

Greco-Roman 60 kg nam Loại Đới Đăng Tiến

19:00 - 21:00 Freestyle 68 kg nữ Chung kết

Greco-Roman 60 kg nam Chung kết

11:00 - 12:00 Qiangshu nữ Chung kết Dương Thúy Vi

12:00 - 13:00 Nangun nam Chung kết Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh

09:00 - 16:00

BÓNG CHUYỀN NỮ - GBK Tennis Indoor Stadium

18:00 - 20:30

THỂ DỤC DỤNG CỤ - JIEXPO Kemayoran Hall D2

TAEKWONDO - JCC Plenary Hall 

09:00 - 12:00

13:00 - 14:30

15:00 - 18:00

CỬ TẠ - JIEXPO Kemayoran Hall A

VẬT - JCC Assembly Hall

WUSHU - JIEXPO Kemayoran Hall B3
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19:00 52kg nữ Tứ kết Nguyễn Thị Thu Thủy 

60kg nữ Tứ kết Chu Thị Thúy Hằng

56kg nam Tứ kết Bùi Trường Giang

60kg nam Tứ kết Nghiêm Văn Ý

15:00 Japan - Vietnam Loại

09:00 - 12:00 W1x Bán kết Nguyễn Thị Hải

W2x Bán kết Phạm Thị Huệ, Lê Thị Hiền

LM4- Bán kết Lê Thắng, Phan Mạnh Linh, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Hữu Thành

09:00 - 11:45 50m Rifle 3 Position (3x40) nam Loại Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Thành Nam

09:00 - 10:15 10m Air Pistol nam Loại Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường

11:45 - 12:15 10m Air Pistol nam Chung kết

13:30 -14:30 50m Rifle 3 Position (3x40) nam Chung kết

15:40 Nữ Loại Trần Cẩm Thi, Trương Dương Thị Mỹ Huyền - Taipei

16:30 Nữ Loại Huỳnh Đỗ Hồng Loan, Nguyễn Thị Cẩm Tiên - HongKong

14:00 Nam Loại Nguyễn Bá Trường Đăng, Phạm Lê Đình Khôi - Afganistan

16:30 Nam Loại Lý Văn Quốc, Nguyễn Ngọc Quý - Timor Leste

Ghi chú: Lịch có thể thay đổi theo thông báo của Ban tổ chức

BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN - JSC Beach Volley Stadium

ROWING - JSC Lake Jakabaring

BẮN SÚNG - JSC Shooting Range

PALEMBANG

BÓNG ĐÁ NỮ - JSC Gelora Sriwijaya
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